Phụ lục II
SỐ THU THUẾ BVMT ĐỐI VỚI XĂNG, DẦU, MỠ NHỜN
Giai đoạn 2022 - 2023
(Kèm theo Tờ trình số     /TTr-BTC ngày      /     /2023 của Bộ Tài chính)
	
	STT
	Chỉ tiêu
	2022
	9 tháng đầu năm 2023

	1
	Tổng thu NSNN (tỷ đồng)
	1.972.493,68
	1.312.692,77

	2
	Tổng thu thuế nội địa (tỷ đồng)
	1.519.335,49
	1.042.734

	3
	Tổng thu thuế BVMT (tỷ đồng)
	43.063,09
	27.144

	
	Tỷ lệ số thu thuế BVMT so với tổng thu NSNN (%)
	2,18%
	2,07%

	4
	Đối với nhóm xăng, dầu, mỡ nhờn
	
	

	
	- Tổng số thu thuế BVMT (tỷ đồng)
	41.175,54
	25.900

	
	- Tỷ lệ số thu thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn so với tổng thu thuế BVMT (%)
	95,62%
	95,42%

	
	- Số giảm thu thực tế khi thực hiện điều chỉnh mức thuế (tỷ đồng)
	40.440,67
	25.919,01

	4.1
	Số thu thuế BVMT đối với xăng (trừ etanol) (tỷ đồng)
	22.136,89
	14.608,12

	
	Tỷ lệ số thu thuế BVMT đối với xăng (trừ etanol) so với tổng thu thuế BVMT (%)
	51,41%
	53,82%

	4.2
	Số thu thuế BVMT đối với dầu diesel (tỷ đồng)
	16.336,49
	9.499,99

	
	Tỷ lệ số thu thuế BVMT đối với dầu diesel so với tổng thu thuế BVMT  (%)
	37,94%
	35,00%

	4.3
	Số thu thuế BVMT đối với dầu hỏa (tỷ đồng)
	27,56
	11,58

	
	Tỷ lệ số thu thuế BVMT đối với dầu hỏa so với tổng thu thuế BVMT (%)
	0,06%
	0,04%

	4.4
	Số thu thuế BVMT đối với dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn (tỷ đồng)
	917,13
	701,87

	 
	Tỷ lệ số thu thuế BVMT đối với dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn so với tổng thu thuế BVMT (%)
	2,13%
	2,59%

	4.5
	Số thu thuế BVMT đối với nhiên liệu bay (tỷ đồng)
	1757,47
	1078,43

	
	Tỷ lệ số thu thuế BVMT đối với nhiên liệu bay so với tổng thu thuế BVMT (%)
	4,08%
	3,97%


Nguồn: Tổng cục Thuế
